
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 KẾT QUẢ THI TUYỂN VÒNG 02
Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023, huyện Xuân Trường

(kèm theo Thông báo số 05 /TB-UBND ngày 14/5/2023 của HĐTT công chức cấp xã huyện Xuân Trường)
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1. Công chức: Văn phòng - Thống kê phụ trách Văn phòng HĐND&UBND và Nội vụ): 02 chỉ tiêu
                                        (Các xã: Xuân Hồng và Xuân Kiên)

1 Nguyễn Thái An 05/07/1999
Xuân Ninh -

Xuân Trường -
Nam Định

Đại học  Luật 79 79

2 Mai Nam Châm 15/12/1984
Hải Hưng- Hải

Hậu
Nam Định

Đại học Công nghệ
thông tin 51 51

2 Phạm Thị Mỹ Linh 31/07/1997
Xuân Hồng-

Xuân Trường-
Nam Định

Đại học Cử nhân Luật 25 25

4 Lương Văn Tài 11/04/1994
Xuân Kiên-

Xuân Trường-
Nam Định

Đại học Quản lý Nhà
nước 60 60

2 Nguyễn Thị Hồng Thêm 22/02/1998
Xuân Kiên-

Xuân Trường
Nam Định

Đại học
Xây dựng

Đảng và chính
quyền NN

32 32

6 Phan Hoài Thu 06/03/2000
Xuân Phương-
Xuân Trường-

Nam Định
Đại học Quản trị nhân

lực 26 26
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2. Công chức: ĐC - NN - XD - MT (phụ trách công tác Địa chính - Môi trường): 09 chỉ tiêu
(Các xã: Xuân Châu, Xuân Hồng, Xuân Thủy, Xuân Ngọc, Xuân Bắc, Xuân Kiên, Xuân Phú, Xuân Vinh và thị trấn Xuân Trường)

1 Đỗ Thị Lan Anh 17/12/1996
Xuân Hồng-

Xuân Trường-
Nam Định

Đại học Quản lý đất
đai 67 67

2 Bùi Văn Giang 21/11/1990
Xuân Kiên-

Xuân Trường-
Nam Định

Đại học Quản lý đất
đai 54 54

3 Đỗ Thị Hằng 16/04/1994
Xuân Thượng
Xuân Trường -

Nam Định
Đại học Quản lý đất

đai 79 79

4 Đinh Quang Huy 24/11/1999
Xuân Ngọc-

Xuân Trường-
Nam Định

Đại học Quản lý đất
đai 52 52

5 Lê Thị Lụa 12/04/1993
Thọ Nghiệp -

Xuân Trường -
Nam Định

Đại học Địa chính 79 79

6 Lê Thị Nụ 15/03/1989
Xuân Phú -

Xuân Trường -
Nam Định

Đại học Quản lý đất
đai 77 77

7 Nguyễn Thế Thắng 29/10/1991
 Vũ Chính- TP

Thái Bình- Thái
Bình

Đại học Địa chính 67 67

8 Nguyễn  Văn Thế 07/03/1996
Xuân Hòa-

Xuân Trường-
Nam Định

Đại học Quản lý đất
đai 51 51

3. Công chức: ĐC - NN - XD - MT (phụ trách công tác Nông nghiệp xây dựng Nông thôn mới): 03 chỉ tiêu
                                      (các xã:  Xuân Bắc. Xuân Vinh, Xuân Hòa)
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1 Mai Thị Ánh 07/06/1993
Xuân Ngọc-

Xuân Trường-
Nam Định

Đại học Khoa học cây
trồng 14 14

2 Đinh Thị Phương Hoa 06/02/1998
Xuân Thành-
Xuân Trường-

Nam Định
Đại học Thú y 9 9

3 Đinh Thị Huế 25/09/1994
Xuân Bắc-

Xuân Trường-
Nam Định

Đại học Kinh tế Nông
nghiệp

Người hoạt đông
không chuyên trách

cấp xã từ đủ 24 tháng
trở lên

2.5 62.5 65

4 Đặng Lan Hương 14/01/1996
Xuân Thượng-
Xuân Trường-

Nam Định
Đại học Thú y 10 10

5 Đặng Văn Quý 18/01/1990
Xuân Hòa-

Xuân Trường-
Nam Định

Đại học Kỹ thuật công
trình xây dựng 69.5 69.5

6 Trần Thị Yến 14/04/1986
Xuân Vinh-

Xuân Trường-
Nam Định

Đại học Thú y 70.5 70.5

4, Công chức: Tài chính Kế toán: 05 chỉ tiêu
(các xã: Xuân Thượng, Xuân Thủy, Xuân Ngọc, Xuân Kiên, Xuân Vinh)

1 Nguyễn Tuấn Anh 23/01/1989
Xuân Hồng-

Xuân Trường-
Nam Định

Đại học Kế toán 76 76

2 Mai Kim Chi 22/12/1986
Xuân Bắc -

Xuân Trường -
Nam Định

Đại học Kế toán  BB 5 35 40
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3 Mai Thị Hải 13/07/1990
Xuân Tiến -

Xuân Trường -
Nam Định

Đại học Kế toán 52 52

4 Phạm Quốc Hoàn 17/11/1989
TT Quất Lâm -

Giao Thủy -
Nam Định

Đại học Tài chính -
Ngân hàng 75 75

5 Tạ Viết Huân 01/05/1988
Hoàng Diệu -
Chương Mỹ -

HN
Đại học Kế toán CĐHH 5 33 38

6 Đinh Thị Hường 20/04/1989
Xuân Thượng-
Xuân Trường-

Nam Định
Đại học Kế toán 74 74

7 Vũ Thị Khánh 26/10/1998
Hoành Sơn -
Giao Thủy -
Nam Định

Đại học Kế toán Bỏ thi

8 Nguyễn Thị Quỳnh 10/09/1993
Xuân Phú-

Xuân Trường-
Nam Định

Đại học Kế toán 75 75

9 Đỗ Thị Thơ 27/03/1991
Xuân Hồng-

Xuân Trường-
Nam Định

Đại học Kế toán 64 64

10 Trần Thị Huyền Trang 29/10/1990
TT Xuân

Trường - Xuân
Trường - NĐ

Đại học Kế toán

Người hoạt đông
không chuyên trách

cấp xã từ đủ 24 tháng
trở lên

2.5 79 81.5

5. Công chức: Văn hóa - Xã Hội (phụ trách công tác Lao động Thương binh và  Xã hội): 01 chỉ tiêu
                                                         (Xã Xuân Thành)
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1 Phan Thị Thuận 08/07/1994
Xuân Phương-
Xuân Trường-

Nam Định
Đại học Luật 33 33

2 Lê Thu Thủy 01/08/1990
Xuân Phương-
Xuân Trường-

Nam Định
Đại học Kế toán 75 75

6. Công chức: Văn hóa - Xã hội (phụ trách công tác Văn hóa - Thông tin - Thể dục - Thể thao): 01 chỉ tiêu
                                                      (Xã Xuân Thành)

1 Nguyễn Văn Tuấn 02/09/1986 P. Tân Phong -
TP Lai Châu Đại học Luật 51.5 51.5

2 Vũ Thị Huyền Trang 20/09/1996
Xuân Ngọc-

Xuân Trường-
Nam Định

Đại học Văn hóa học 31 31
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